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Đề tài: Quan hệ phân phối thu nhập trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
LỜI MỞ ĐẦU

Từ năm 1986 đến nay nước ta đang thực hiện chính sách đổi mới để hội nhập quốc tế. Để trở thành một nước phát triển như mong đợi không những chúng ta phải phát triển một nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, chúng ta còn phải phát triển kinh tế mạnh mẽ, điều đó chỉ có được khi phân phối thu nhập ở nước ta đồng đều. Việt Nam là một nước đang phát triển, thu nhập của người dân chưa cao, không những thế lại có sự chênh lệch giữa thành thị và nông thôn, giữa miền núi và đồng bằng, xuất hiện những người giàu và những người nghèo, gây ra tình hình trong nước luôn có những bất đồng, phức tạp. Hơn nữa phân phối thu nhập lại là một khâu không kém phần quan trọng trong quá trình tái sản xuất xã hội, nó là mục tiêu của quá trình sản xuất. Phân phối thu nhập có ảnh hưởng trở lại đối với sản xuất, có thể thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển của sản xuất.

Phân phối đúng đắn thu nhập cá nhân của xã hội, các thành viên xã hội nước ta trong thời kì quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội là một vấn đề vô cùng hệ trọng, tạo ra động lực góp phần tích cực vào sản xuất tạo điều kiện cho sản xuất xã hội. Đồng thời góp phần tích cực làm ổn định tình hình kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Như vậy vấn đề cấp bách hiện nay đặt ra là phân phối thu nhập đồng đều, tuy nhiên hiện nay trong thực tế gặp phải không ít những khó khăn.

Với vai trò quan trọng như vậy của phân phối thu nhập đối với nước ta hiện nay, em xin chọn đề tài là: "Quan hệ phân phối thu nhập trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa ở Việt Nam”. 
Do thời gian và trình độ có hạn nên  chất lượng đề án chưa cao, em rất mong được sự chỉ dẫn của thầy. Em xin chân thành cảm ơn.

NỘI DUNG CHÍNH

I - CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ PHÂN PHỐI THU NHẬP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM.
1.1 - Tính tất yếu khách quan của nhiều hình thức phân phối thu nhập cá nhân trong thời kì quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam.

1.1.1 - Khái niệm quan hệ phân phối và các khái niệm có liên quan.

Quan hệ phân phối, các hình thức thu nhập là hình thức thực hiện về mặt kinh tế của quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất.

Phân phối thu nhập có ảnh hưởng lớn đến sản xuất. C.Mác đã từng nói tới vai trò phân phối trực tiếp các yếu tố cho quá trình sản xuất. Sự phân phối các nguồn lực thông suất sẽ đảm bảo quá trình tái sản xuất được tiến hành liên tục. Phân phối thu nhập  quyết định sự tác động của chủ thể yếu tố sản xuất thông qua phân phối thu nhập các chủ thể yếu tố sản xuất có được để mua hàng tiêu ding và dịch vụ trên thị trường. Công cụ thực hiện phân phối thu nhập trong nền kinh tế thi trường là cung và cầu và giá cả trên thị trường. Phân phối thu nhập đảm bảo thực hiện sử dụng các quyền sở hữu về kinh tế các chủ thể yếu tố sản xuất góp phần vào việc tăng cường sở hữu.

Khác với các nền kinh tế trước đó là kiểu tập trung, quan liêu bao cấp, nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam có những đặc trưng, và bản chất riêng.

Về mục tiêu phát triển kinh tế thị trường, mục tiêu hàng đầu của phát triển kinh tế thi trường ở nước ta đó là giải phóng sức sản xuất, động viên mọi nguồn lực trong nước và ngoài nước để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dung cơ sở vật chất kĩ thuật của CNXH, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội.

Nền kinh tế thị trường gồm nhiều thành phần, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Nền kinh tế có các thành phần là kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó kinh tế nhà nước gĩư  vai trò chủ đạo.

Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, thực hiện nhiều hình thức phân phối thu nhập, trong đó lấy phân phối thu nhập theo lao động là chủ yếu. Mỗi chế độ xã hội có chế độ phân phối tương ứng với nó. Chế độ phân phối do quan hệ sản xuất thống trị, trước hết là quan hệ sở hữu quyết định.

Cơ chế vận hành nền kinh tế là cơ chế thị trường có sự định hướng của nhà nước XHCN. Sự quản lý đó nhằm mục đích sửa chữa một mức độ nào đó  “những thất bại của thị trường”. Nhà nước quản lý nền kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa theo nguyên tắc kêt hợp kế hoạch với thị trường.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng đã khẳng định “thực hiện nhiều hình thức phân phối, lấy phân phối theo kết quả lao động là chủ yếu, đồng thời phân phối dựa trên mức đóng góp các nguồn lực khác vào kết quả sản xuất – kinh doanh và phân phối thông qua phúc lợi xã hội”. Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam có  những hình thức phân phối thu nhập sau:

Trong  thành phần kinh tế hợp tác: hợp tác xã là hình thức liên kết tự nguyện của những người lao động nhằm kết hợp sức mạnh của từng thanh viên với sức mạnh của tập thể để giải quyết có hiệu quả hơn những vấn đề của sản xuất kinh doanh và đời sống. Phân phối thu nhập trong hợp tác xã được thực hiện trên cơ sở kết quả lao động, đồng thời theo cổ phần của mỗi thành viên đã đóng góp vào hợp tác xã.

Trong thành phần kinh tế cá thể, tiểu chủ. ở đây, thu nhập cá nhân là phần còn lại của tổng giá trị sản phẩm đã thực hiện sau khi đã khấu trừ giá trị cần thiết để tái sản xuất giản đơn và sau khi đã làm nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước theo luật pháp. Đặc điểm của hình thức phân phối thu nhập này là phụ thuộc vào sở hữu tư liệu sản xuất, vốn đầu tư và tài năng sản xuất kinh doanh của chính những người lao động.

Trong thành phần kinh tế tư bản nhà nước. Kinh tế tư bản nhà nước bao gồm các hình thức hợp tác liên doanh giữa kinh tế nhà nước với tư nhân trong nước và ngoài nước. Và việc phân phối thu nhập ở đây dựa trên cơ sở vốn cổ phần dưới hình thức lợi tức cổ phần. Đó là phần còn lại của bộ phận giá trị mới (v+m) sau khi đã khấu trừ khoản trả công cho công nhân và những người quản lý, khoản thuế nộp cho nhà nước.

Trong thành phần kinh tế tư nhân tư bản chủ nghĩa. Việc phân phối được tiến hành theo số lượng tư bản và giá  cả sức lao động. Kinh tế tư nhân tư bản chủ nghĩa dựa trên cơ sở chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất và thuê mướn công nhân, sản phẩm làm ra thuộc quyền sở hữu và chi phối của các nhà tư bản.

Ngoài ra còn phân phối thông qua phúc lợi tập thể, xã hội. Loại phân phối này nhằm nâng cao mức sống vật chất và tinh thần của nhân dân, dặc biệt là của tầng lớp nhân dân lao động, huy động tính tích cực lao động của mọi thành viên trong xã hội, nâng cao mức sống của toàn dân, đặc biệt là của những người có thu nhập thấp, và nó còn giáo dục ý thức cộng đồng.

1.1.2 - Sự cần thiết khách quan tồn tại nhiều hình thức phân phối thu nhập.

Xuất phát từ yêu cầu của các quy luật kinh tế khách quan và từ đặc điểm kinh tế - xã hội nước ta, trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta phải thực hiện nhiều hình thức phân phối thu nhập cá nhân. Đó là một tất yếu khách quan, vì:

a/ Nền kinh tế nước ta là nền kinh tế nhiều thành phần, có nhiều chế độ sở hữu khác nhau.

Sự phân phối luôn luôn là kết quả tất nhiên của những quan hệ sản xuất và trao đổi trong một xã hội nhất định. Vì vậy, mỗi phương thức sản xuất có quy luật phân phối thu nhập cá nhân thích ứng với nó. Chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất quyết định mối quan hệ giữa các tập đoàn xã hội trong sản xuất cũng như trong phân phối.

Nền kinh tế nước ta là nền kinh tế nhiêu thành phần. Mỗi thành phần kinh tế là một kiểu quan hệ kinh tế dựa trên cơ sở một hình thức sở hữu nhất định. Tương ứng với mỗi thành phần kinh tế, mỗi hình thức sở hữu là một hình thức phân phối thu nhập cá nhân nhất định. Mặc dù các thành phần kinh tế nước ta không tồn tại biệt lập mà đan xen vào nhau và hợp thành một cơ cấu kinh tế quốc dân thống nhất, song chừng nào còn tồn tại nhiều hình thức sở hữu khác nhau thì sự phân phối thu nhập cá nhân chưa thể được thực hiện theo một hình thức thống nhất mà phải được thực hiện theo nhiều hình thức. Chỉ có như vậy mới giải phóng được mọi năng lực sản xuất, khai thác triệt để mọi tiềm năng kinh tế của đất nước nhằm phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất – tiền đề tất yếu của sự quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

b/ Trong nền kinh tế nước ta còn tồn tại nhiều phương thức kinh doanh khác nhau.

Nền kinh tế nước ta là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Mỗi thành phần kinh tế có phương thức sản xuất kinh doanh riêng. Ngay trong thành phần kinh tế thuộc chế độ công hữu cũng có những phương thức kinh doanh khác nhau, do đó, phương thức hình thành thu nhập ở đây cũng khác nhau.

c/ Cơ chế thị trường cũng đòi hỏi phải thực hiện nhiều hình thức phân phối.

Trong nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường sự điều phối, sắp xếp hợp lý các yếu tố của nền sản xuất xã hội phải do cơ chế thị trường thực hiện, do đó các loại yếu tố của sản xuất tất nhiên phải tham gia vào quá trình phân phối, như thông qua thị trường mà tập trung vốn… Điều đó cũng góp phần vào việc hình thành phương thức phân phối thu nhập cá nhân theo nhiều hình thức.

Quan điểm về phân phối thu nhập cá nhân theo định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay.

Nứơc ta đang quá độ lên CNXH, do đó, phân phối thu nhập cá nhân cũng là quá trình từng bước tiến tới thực hiện sự phân phối theo số lượng và chất lượng lao động. Đó là sự phân phối thích ứng với một xã hội mà trong đó không còn tình trạng người bóc lột người, người lao động hoần toàn làm chủ về các mặt kinh tế, chính trị, văn hoá. Sự phân phối thu nhập cá nhân theo định hướng XHCN là sự phấn đấu từng bước thực hiện mục tiêu XHCN trong phân phối.

Do nền sản xuất của nước ta còn thấp nên không thể thực hiện đầy đủ ngay lập tức phân phối này. Chúng ta còn phải thực hiện nhiều hình thức phân phối, bên cạnh hình thức phân phối theo lao động còn hình thức phân phối dựa trên mức đóng góp của các nguồn lực khác vào kêt quả sản xuất – kinh doanh. Tuy nhiên, phân phối theo kết quả lao động phải trở thành hình thức phân phối chủ yếu.

Chúng ta phải thừa nhận rằng, sự tồn tại tương đối lâu dài của các hình thức thuê mướn lao động là một tất yếu khách quan trong thời kì quá độ ở nước ta, do đó phân phối thu nhập cá nhân theo định hướng XHCN đòi hỏi chính sách xã hội của Nhà nước phải điều tiết sự phân phối thu nhập cá nhân sao cho mỗi bước tiến phát triển kinh tế là một bước tiến trong công bằng xã hội. Thừa nhân sự chênh lệch trong thu nhập cá nhân giữa các thành viên xã hội là một tất yếu khách quan song không để diễn ra sự chênh lệch quá đáng về thu nhập mức sống của các tầng lớp dân cư, về trình độ phất triển giữa các vùng, từng bước thực hiện sự công bằng xã hội, thu hẹp, tiến tới xoá bỏ sự chênh lệch về mức sống giữa các tầng lớp dân cư, giữa thành thị và nông thôn.

1.3 - Các yếu tố ảnh hưởng đến phân phối thu nhập.

Tổng thu nhập quốc dân tính theo đầu người, tổng thu nhập quốc dân càng lớn thì thu nhập đầu người càng lớn. Hiện nay, nước ta là một trong những nước có thu nhập quốc dân thấp nhất trên thế giới. Để phân phối thu nhập hay đời sống người dân nâng cao thi chúng ta phảI có những chính sách phát triển kinh tế mạnh mẽ hơn nữa.

Phần của lao động trong nông nghiệp. Hiện nay ở nước ta cũng như trên thế giới đang có xu hướng chuyển dịch từ nông nghiệp, công nghiệp sang dịch vụ. Nếu như trước đây người dân nước ta chủ yếu làm nghề nông nghiệp, đời sống còn nghèo thì hiện nay Đảng và Chính phủ đang có chính sách giảm lao động trong nông nghiệp chuyển hướng sang công nghiệp và dịch vụ, khuyến khích xây dựng các nhà máy mới, khôi phục nghề truyền thống của từng địa phương, thu hút lao động giải quyết tình hình thất nghiệp, đồng thời giảm việc dân cư kéo nhau về thành thị kiếm việc làm.

Đồng thời với hai chính sách đó là chúng ta phảI thực hiện tốt kế hoạch hoá gia đình chỉ có giảm dân số nâng cao sự hiểu biết của người dân mới có thể nâng cao đời sống người dân đồng thời nâng cao thu nhập. Hiện nay chúng ta đang thực hiện chính sách mỗi gia đình chỉ nên có một hoặc hai con chỉ có như vậy mới chăm sóc tốt được. Khi dân số nước ta giảm đI, nền kinh tế phát triển hơn thì thu nhập của mỗi người sẽ được nâng nên.

 1.4 - Mối quan hệ phân phối thu nhập.
 1.4.1 - Bản chất của mối quan hệ.

Xét cho đến cùng thì các hình thức phân phối thu nhập cùng  quan hệ của chúng được xây dựng để thực hiện phân phối theo nhu cầu. Đây là hình thức

phân phối cao nhất và nó sẽ xuất hiện ở chủ nghĩa cộng sản sau này. Theo hinh thức phân phối này thì tuỳ thuộc vào nhu cầu của mỗi cá nhân để phân phối, không tuỳ thuộc vào sự đóng góp của cá nhân như các hình thức phân phối khác.

Mặt khác xây dựng mối quan hệ này còn nhằm giải quyết mục tiêu cơ bản xây dựng XHCN, thực hiện dân giàu nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Hướng các lợi ích vào quỹ đạo chung và sự kết hợp của chúng nhằm tạo ra động lực cho sự phát triển. Một khi chủ thể tham gia vào các hoạt động kinh tế đều nhằm đạt tới những lợi ích kinh tế tương xứng với kết quả sản xuất- mới đảm bảo tính ổn định và phát triển của các chủ thể lợi ích, ngược lại sẽ làm cho mối quan hệ đó xuống cấp.

1.4.2 – Mối quan hệ giữa các hình thức phân phối.

Do nước ta có nhiều hình thức sở hữu khác nhau nên có nhiều hình thức phân phối khác nhau. Trong đó phân phối theo lao động chiếm chủ yếu. Phân phối theo lao động là phân phối trong các đơn vị kinh tế dựa trên cơ sở công hữu công cộng về tư liệu sản xuất. Trong thời kì quá độ lên CNXH và ngay cả trong giai đoạn thấp của chủ nghĩa cộng sản, tức là CNXH cũng chưa thể thực hiện phân phối theo nhu cầu và cũng không thể phân phối bình quân mà chỉ có thể phân phối theo lao động. Vì lực lượng sản xuất phát triển chưa cao, chưa đến mức cố đủ sản phẩm  để phân phối theo nhu cầu. Đồng thời có sự khác biệt về tính chất và trình độ lao động dẫn tới việc mỗi người có sự cống hiến khác nhau, cũng như lao động chưa trở thành một nhu cầu của cuộc sống.

Tuy vậy phân phối theo lao động cũng có những hạn chế không thể tránh khỏi đồng thời ở nước ta đang tồn tại nhiều thành phần kinh tế với sự đa dạng các hình thức sở hữu và các hình thức tổ chức sản xuất – kinh doanh, nên trong nước còn nhiều hình thức phân phối khác trong đó phân phối thông qua phúc lợi, tập thể, phúc lợi xã hội có vai trò quan trọng. Hình thức phân phối này nhằm nâng cao mức sống về vật chất và văn hoá của nhân dân, đặc biệt là của tầng lớp nhân dân lao động, phát huy tính tích cực lao động cộng đồng của mọi thành viên trong xã hội, giáo dục ý thức cộng đồng, xây dựng chế độ xã hội mới. Song  hình thức phân phối này chỉ có ý nghĩa khi được sử dụng một cách hợp lý phù hợp với yêu cầu và các điều kiện khách quan.

Mặc dù có nhiều hình thức phân phối cùng tồn tại, nhưng các hình thức phân phối này có mối quan hệ chặt chẽ do nền kinh tế nước ta có nhiều thành phần, các thành phần kinh tế tồn tại độc lập với nhau, hơn nữa thành phần kinh tế sinh ra hình thức phân phối. Trong các đơn vị kinh tế tập thể bậc thấp có sự kết hợp phân phối theo vốn và phân phối theo lao động. Trong kinh tế tư bản tư nhân và tư bản nhà nước, việc phân phối ở đây dựa trên cơ sở sở hữu vốn cổ phần, sở hữu sức lao động…

Về mặt phân phối cần thực hiện nhiều hình thức nhưng lấy phân phối theo lao động và hiệu quả lao động là chủ yếu. Đồng thời thừa nhận sự phân phối theo vốn góp vào việc sản xuất kinh doanh. Các nhà quản lý doanh nghiệp cũng như người trực tiếp sản xuất đều được hưởng theo kết quả lao động của mình, kết quả lao động khác nhau thì sự hưởng thụ khác nhau và đương nhiên, sự hưởng thụ tương ứng với kết quả lao động của mỗi người. Đảng và Nhà nước tổ chức những phong trào xã hội rộng rãi của các đoàn thể xã hội cũng như tự nguyện của cộng đồng như xoá đói giảm nghèo, nhân đạo,…dưới hình thức tự nguyện và giúp đỡ lẫn nhau.


II – THỰC TRẠNG VÀ VIỆC HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CỦA QUAN HỆ PHÂN PHỐI THU NHẬP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM.

2.1 – Khái quát quá trình phát triển của quan hệ phân phối thu nhập.

Trong nền kinh tế Tư Bản Chủ Nghĩa: Chỉ có chế độ tư hữu và chưa có hình thức phân phối theo lao động. Vì dựa trên chế độ tư hữu nên chúng không thể thoát khỏi tính tự phát chạy theo lợi nhuận đơn thuần, nảy sinh những hiện tượng tiêu cực làm tổn hại đến lợi ích chung của toàn xã hội. Trong thời kỳ này kết cấu kinh tế còn nhiều thành phần, chúng ta chưa có điều kiện để thực hiện hình thức phân phối theo lao động trên quy mô toàn xã hội mà chỉ có thể thực hiện trong một bộ phận của nền kinh tế, coi hình thức phân phối đó là hình thức phân phối chủ yếu mà thôi.

Từ Chủ Nghĩa Tư Bản cho đến nay đã xuất hiện nhiều hình thức phân phối mới, đặc biệt là sự phát triển của phân phối theo lao động. Hình thức phân phối này là đặc trưng bản chất của kinh tế thị trường định hướng XHCN, nó là hình thức thực hiện về mặt kinh tế của chế độ công hữu. Vì thế mà phân phối theo lao động được xác định là hình thức phân phối chủ yếu trong thời kì quá độ lên CNXH.
2.2 – Những đánh giá về việc phân phối thu nhập và mối quan hệ giữa các hình thức phân phối.
Ở nước ta trong những năm qua có nhiều cố gắng để giải quyết vấn đề phân phối thu nhập, đặc biệt từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường đến nay. Nếu như ở  Chủ Nghĩa Tư Bản có sự phân phối thu nhập đồng đều giữa các cá nhân, làm giảm tính sáng tạo, thì hiện nay chúng ta phân phối theo lao động là chủ yếu, ai làm nhiều hưởng nhiều, ai làm ít thì hưởng ít, ai không làm thì không hưởng, kích thích sáng tạo trong sản xuất.

Hiện nay trong quá trình chuyển sang kinh tế thị trường ở nước ta bên cạnh một bộ phận nhân dân giàu lên chính đáng, đã và đang xuất hiện sự  phân hoá giàu nghèo giữa các vùng, giữa thành thị và nông thôn, giữa các tâng lớp dân cư. Tuy vậy cho đến nay vẫn chưa có quan điểm đúng đắn về tầm quan trọng của các hình thức phân phối ngoài hình thức phân phối theo lao động. Điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng sản xuất. Ví dụ trong hình thức sản xuất kinh doanh cá thể, mỗi hộ nông dân được coi là một đơn vị sản xuất cơ bản trong nông nghiệp, mỗi hộ tiến hành sản xuất trên diện tích đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân. Nhưng để nâng cao hiệu quả kinh tế – xã hội của việc sử dụng đất đai, cần phải thực hiện chế độ trách nhiệm kinh tế, phát huy tính chủ động sáng tạo của người lao động. Vì vậy, trong chế độ “khoán hộ” mỗi hộ tự chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất, kinh doanh của mình trên diện tích được giao phó. Do đó thu nhập của mỗi hộ tuỳ thuộc vào tinh thần lao động, vào mức huy động vốn, vào hình thức canh tác, kinh doanh. Thu nhập của mỗi hộ là phần còn lại sau khi đã trừ các khoản nghĩa vụ cần thiết. Do kết hợp được chặt chẽ giữa hiệu quả sản xuất với sự cống hiến lao động của những người lao động, cho nên hình thức phân phối này khắc phục được chủ nghĩa bình quân, kích thích tính sáng tạo của người lao động. Như vậy trong trường hợp này không nên sử dụng hình thức phân phối theo lao động mà nên sử dụng hình thức phân phối theo hình thức của nền kinh tế cá thể tiểu chủ..

Một thưc trạng nữa ở nước ta hiện nay nữa đó là sự tồn tại biệt lập của các hình thức phân phối thu nhập. Trong nền sản xuất chủ yếu là phân phối thu nhập theo lao động, còn trong lĩnh vực xã hội hình thức phân phối thu nhập chủ yếu đó là hình thức phân phối thông qua phúc lợi tập thể, xã hội. Tuy thế, nhưng chúng vẫn tạo thành một thể thống nhất , mỗi hình thức một lĩnh vực và chúng đều phát huy hết tác dụng của mình để thực hiện được mục đích ban đầu.

Cùng vứi sự kích thích sản xuất, phát triển kinh tế thị trường còn là miếng đất tốt để nảy sinh và phát triển nhiều hiện tượng đó là tình trạng tham nhũng, buôn lậu… Cùng với hiện tượng tiêu cực đó là tình trạng thương mại hoá tràn lan xâm nhập cả vào các lĩnh vực y tế, văn hoá, giáo dục,..làm cho đời sống xã hội có những biểu hiện xuống cấp đạo lý bị sa sút, tình cảm con người bị đồng tiền chi phối, lối sống ích kỷ, thực dụng…

Tuy nhiên, cả hộ giàu và nghèo có khác nhau nhưng nhìn chung đều là những người lao động đều tạo ra thu nhập trước hết và chủ yếu bằng lao động của chính mình, ai có nhiều sức lao động hơn, có kinh nghiệm và tài năng sản xuất kinh doanh hơn thì họ sẽ giàu hơn và ngược lại sẽ nghèo hơn. Nên sự phân hoá giàu nghèo không phải là biểu hiện của sự công bằng ai làm tốt, làm nhiều, làm giỏi thì hưởng nhiều và ngược lại. Nếu nhà nước không có chính sách quản lý và những biện pháp điều tiết kịp thời, hữu hiệu thì sự phân hoá này sẽ dẫn tới phân hoá giai cấp, phân cực xã hội, một bộ phận không nhỏ của dân cư thuộc tầng lớp cơ bản trong xã hội sẽ bị bần cùng hoá. Xảy ra tình hình đó sẽ làm chệch hướng XHCN ảnh hưởng xấu tới sự ổn định và bền vững của chính trị. Rộng hơn và có ý nghĩa quan trọng hơn về mặt xã hội là phân tầng xã hội trong cơ cấu giai cấp – xã hội và ngay trong nội bộ giai cấp. Với nền kinh tế thuần nông lại mang nặng tính tự nhiên tự cung tự cấp và chậm. phát triển nên thu nhập của các tỉnh miền núi phía Bắc so với bình quân chung của cả nước cũng như một số vùng thì còn khá thấp. Năm 1994 thu nhập bình quân đầu người một tháng của các tỉnh miền núi phía Bắc mới bằng 78,7% mức bình quân chung của cả nước, năm 1995 tụt xuống còn 77,9 và năm 1996 chỉ còn 76,6% chứng tỏ thu nhập của dân những năm qua có sự phát triển tăng lên nhưng không đáng kể, khoảng cách giữa các khu vực này với khu vực khác về kinh tế – xã hội ngày càng xa không phải là thu hẹp.

Như vậy vấn đề phân phối thu nhập còn nhiều khuyết tật làm kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế nước ta. Vấn đề đặt ra là cần làm sao để phân phối thu nhập phải dựa trên nguyên tắc của kinh tế thị trường một cách triệt để.


III – GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỀ RA ĐỂ PHÁT TRIỂN VÀ DẦN HOÀN THIỆN MỐI QUAN HỆ PHÂN PHỐI THU NHẬP TRONG NỀN KINH TẾ THI TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  Ở VIỆT NAM.

Nước ta đang quá độ lên chủ nghĩa xã hội từ một nước kém phát triển, do đó sự bất bình đẳng trong phân phối thu nhập là một hiện tượng khách quan. Nhưng sự nghiệp xây dựng chủ nghiã xã hội  đòi hỏi tạo ra những tiền đề, những biện pháp để từng bước xoá bỏ bất bình đẳng trong phân phối thu nhập cá nhân, thực hiện đầy đủ sự công bằng xã hội. Để đạt được mục tiêu này ta cần phải:

3.1 - Đánh giá, đưa ra các lĩnh vực thích hợp để các hình thức phân phối thu nhập phát huy tác dụng.

Trong lĩnh vực sản xuất như doanh nghiệp, phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất, thiết lập từng bước quan hệ sản xuất XHCN từ thấp đến cao với sự đa dạng về hình thức sở hữu. Phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân. Thực hiện nhiều hình thức phân phối lấy phân phối theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế là chủ yếu.

Còn trong xã hội, thông qua phúc lợi xã hội nâng cao, cải thiện đời sống của những người cao tuổi, người gặp khó khăn, cải thiện đời sống của người lao động làm cho mọi người có cuộc sống tốt hơn, và không còn người nghèo trong xã hội.
3.2 – Giải pháp trong quá trình sản xuất.

Phương thức phân phối, ngoài tính chất của chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất còn do số lượng sản phẩm có thể phân phối quyết định. Do vây, muốn thực hiện được ngày càng đầy đủ sự công bằng xã hội trong phân phối thu nhập của mỗi cá nhân thì cần phải sản xuất ra càng nhiều sản phẩm. Thực hiện sự phân phối bình đẳng trong điều kiện của cải vật chất quá nghèo nàn chỉ là sự chia đều nghèo khổ. Để tiến lên sự bình đẳng trong phân phối thu nhập cá nhân, điều kiện tiên quyết đối với nước ta là phát huy mọi tiềm năng vật chất và tinh thần của đất nước, ra sức phát triển lực lượng sản xuất, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Tiếp tục hoàn thiện chính sách tiền công, tiền lương, chống chủ nghĩa bình quân. Tiền lương tối thiểu phải đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của người lao động (ăn, ở, mặc, nuôi dậy con cái…). Gắn chặt tiền công, tiền lương với năng suất chất lượng và hiệu quả sẽ đảm bảo quan hệ hợp lý về thu nhập cá nhân giữa các ngành nghề.

3.3 - Điều tiết và nâng cao thu nhập trong dân.

Sự chênh lệch về mức thu nhập  của các tập thể, cá nhân trong thời kì quá độ ở nước ta là một tất yếu khách quan. Tuy vậy chúng ta cần ngăn chặn sự chênh lệch quá đáng về thu nhập, sự phân hoá xã hội thành hai cực đối lập. Đối với nước ta, việc điều tiết thu nhập cá nhân nhằm mục tiêu trợ giúp những người có thu nhập quá thấp hoặc không có thu nhập vượt qua những khó khăn nhất thời, giải quyết những vấn đề chung theo yêu cầu phát triển xã hội, thực hiện công bằng xã hội. Đồng thời, điều tiết thu nhập cá nhân phải đảm bảo duy trì được động lực phát triển kinh tế, khuyến khích mọi thành viên trong xã hội có sức lao động , có vốn và tài sản tích cực đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp để làm giàu chính đáng.

Vì thu nhập cá nhân được hình thành từ nhiều hình thức phân phối, nên sự điều tiết đòi hỏi phải nắm vững tính chất và mức độ của từng loại thu nhập để vừa khuyến khích mọi người làm giàu chính đáng, vừa bảo đảm tính định hướng XHCN trong phân phối. Nhà nước làm giảm thu nhập cá nhân bắng các hình thức thuế thu nhập cá nhân và hình thức tự nguyện đóng góp của cá nhân có thu nhập cao vào quỹ phúc lợi xã hội, từ thiện… trong đó, thuế thu nhập cá nhân là quan trọng nhất, chủ yếu nhất đối với mọi nhà nước trong nền kinh tế thị trường, tuy thế cũng không làm triệt tiêu động lực tăng thu nhập hơn nữa của bộ phận dân cư có thu nhập cao. Bên cạnh đó nhà nước có các biện pháp làm tăng thu nhập thông qua ngân sách nhà nước, các quỹ như quỹ bảo hiểm,…, các điều luật giúp cho những người có ý chí, có thể vay vốn để làm giàu.

Ngoài ra nhà nước còn khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với xoá đói giảm nghèo. Nhà nước điều tiết bớt thu nhập của người giàu lên nhờ lợi thế nghề nghiệp vị trí địa lý, có sự đãi ngộ thích hợp đối với những người có cống hiến cho xã hội chứ không phải cho sản xuất. Đi đôi với khuyến khích làm giàu hợp pháp phải đồng thời chủ trương mở rộng và đẩy mạnh cuộc vận động xoá đói giảm nghèo, trong đó cần tập trung xoá đói, giảm nghèo ở vùng nông thôn nhất là nông thôn miền núi, vùng các dân tộc ít người, vùng căn cứ kháng chiến cũ, giảm nghèo ở cả nông thôn và thành thị.

3.4 – Giải pháp xây dựng, phát triển quan hệ giữa các hình thức phân phối thu nhập.

Có chính sách khuyến khích thành lập công ty tư nhân bằng cách hỗ trợ vốn, có các chính sách ưu đãi để làm ăn dễ hơn, khi công ty gặp khó khăn có thể giúp công ty hoẵn nợ, thuế  nộp cho nhà nước giảm,… để thành lập các công ty có thể bằng nhiều cách như góp vốn người nào góp nhiều thì có cổ phần cao hơn, có quyền hạn cao hơn, và có thu nhập cao hơn. Tuy nhiên trong quá trình sản xuất nên phân phối thu nhập theo lao động, ai có sáng tạo, chăm chỉ thì có thu nhập cao hơn, như vậy đã kết hợp các hình thức phân phối thu nhập , có tác dụng kích thích sản xuất.

Trong quá trình sản xuất ngoài phân phối theo lao động cần tổ chức, thành lập các quỹ phúc lợi xã hội, các quỹ bảo hiểm xã hội giúp cho công nhân có thể vững tin làm việc, để năng suất lao động cao hơn.

Các hình thức phân phối thu nhập có quan hệ chặt chẽ với nhau, gắn liền với nhau và chỉ khi đó mới phát huy hiệu quả tốt nhất. Mỗi hình thức phân phối chỉ biến đi cùng một lúc với phương thức sản xuất nhất định tương ứng với hình thái phân phối ấy. Chỉ thay đổi được quan hệ phân phối khi đã cách mạng hoá được quan hệ sản xuất đẻ ra quan hệ phân phối ấy. Phân phối có tác động rất lớn đối với sản xuất nên nhà nước cách mạng cần sử dụng phân phối như là một công cụ để xây dựng chế độ mới, để phát triển kinh tế theo hướng Xã Hội Chủ Nghĩa.

3.5 – Phát huy các nguồn lực khác.

Việc phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa tất yếu phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây là tiêu chí quyết định tính tính định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa của sự phát triển kinh tế. Đồng thời phải đặt dưới sự  quản lý của nhà nước thông qua hệ thống pháp luật và cơ chế kế hoạch mới- cơ chế kế hoach hướng dẫn, những đòn bẩy kinh tế (lương, tiền, giá..). Đồng thời khuyến khích thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm tăng cường và phát triển kinh tế bền vững, từng bước thực hiện công bằng xã hội, nâng cao mức sống của người dân.

Phân phối thu nhập phải được thực hiện trên thị trường thông qua hoạt động của hệ thống cung cầu và giá cả hàng hoá trên thị trường quyết định nhằm bảo đảm tính linh hoạt. Nhà nước thông qua các chính sách và công cụ kinh tế để tác động vào phân phối thu nhập phân bổ nguồn lực đầu vào và điều tiết thu nhập cuối cùng của chủ thể trong nền kinh tế thị trường. Tăng cường nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện các công cụ kinh tế để điều tiết phân phối thu nhập trong nền kinh tế thị trường, phải chú ý cả chính sách công cụ tác động vào đầu vào, đầu ra để tác động vào phân phối nguồn lực. Nhà nước đóng vai trò tích cực trong việc phân bổ tài nguyên, đất đai, phân bổ lực lượng sản xuất, có chương trình giáo dục đào tạo, chính sách lãi suất cho vay vốn, chính sách xuất nhập khẩu. Để tác động vào phân phối thu nhâp cuối cùng nhà nước phải tác động tích cực vào tiền lương, thuế, thanh toán, chuyển khoản để điều hoà thu nhập. Nhà nước nắm vững thu nhập của mỗi người bằng cách hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý, xây dựng hệ thống luật pháp và hệ thống luật phù hợp.

KẾT LUẬN
Như vậy qua nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn chúng ta thấy được tầm quan trọng của vấn đề thu nhập, các loại hình thức phân phối thu nhập, và mối quan hệ giữa chúng. Vấn đề đó đang được đưa ra hàng ngày hàng giờ, và đang trở thành vấn đề lan giải của toàn xã hội, vì vậy sự tồn tại của chúng là một tất yếu khách quan.

Đảng và Nhà nước ta đang chủ trương xây dựng một nền kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, trong đó tồn tại nhiều  hình thức phân phối thu nhập trong đó phân phối thu nhập theo hình thức lao động là chủ yếu và chiếm vai trò chủ đạo.

Bản chất của mối quan hệ giữa các hình thức phân phối thu nhập đó là xây dựng một đất nước Xã Hội Chủ Nghĩa, thực hiện dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, văn minh.

Chúng ta hiện nay là những sinh viên của trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, tương lai chúng ta là những nhà kinh tế vì vậy chúng ta cần phải nắm vững, có quan điểm đúng đắn về các hình thức phân phối thu nhập, có như vậy chúng ta mới làm tốt được vai trò của nhà kinh tế, với những cơ sở về lí luận và thực tiễn đã nêu trong đề tài, chúng ta khẳng định chắc chắn rằng nước ta sẽ xây dựng được một nền kinh tế phất triển, đậm đà bản sắc dân tộc, trong đó tồn tại nhiêu thành phần kinh tế cũng như nhiều hình thức phân phối thu nhập.
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